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	1.Phần Số học và phép tính
- Đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 100 ( 1.1)
- Kĩ thuật cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100( 1.2)
- Bảng cộng trừ trong phạm vi 20 (tính được giá trị của biểu thức số có không quá 2 dấu phép tính cộng, trừ) ( 1.3)
- Đặt tính và tính được các số trong phạm vi 100 (có nhớ, không nhớ) ( 1.4)
- Tìm được thành phần chưa biết trong phép cộng, trừ ( 1.5)
- Xác định được số lớn nhất, bé nhất trong một nhóm các số cho trước. Tìm tổng (hiệu) của các số vừa xác định được.
( 1.6)
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	2. Đại lượng và đo đại lượng
- Nhận biết ngày, giờ, tháng, Đề - xi - mét; Ki - lô- gam; Lít 
( 2.1)
- Xem lịch để xác định ngày trong tuần và ngày trong tháng
( 2.2)

	
Số câu
	1
(2.1)
	
	2
(2.2)
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
Điểm
	0.5
	
	0.5
	
	
	
	
	
	1
	

	
3
	3. Yếu tố hình học
- Nhận dạng được hình tứ giác, hình chữ nhật, đường thẳng, ba điểm thẳng hàng ( 3.1)
- Nhận dạng các hình đã học ở các tình huống khác nhau (3.2)
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	4. Giải bài toán có lời văn
- Biết cách giải và trình bày bài giải các loại toán (có 1 bước tính) với phép cộng, hoặc trừ, loại toán nhiều hơn, ít hơn (4.1)
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